TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
390 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình  – Tel: 08 38 440567 – Fax: 
PHIẾU KHẢO SÁT


A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Doanh nghiệp trả lời Phiếu khảo sát(*): …………………….…………… 

2. Địa chỉ(*): ……………………………….……………………………………

3. E-mail(*): ……………………………… Telephone/Mobile(*): ……..………

(*) Doanh nghiệp có thể bỏ qua nếu không muốn thông tin đầy đủ. 

B. THÔNG TIN VỀ CÔNG VIỆC VÀ PHẢN HỒI VỀ CHƯƠNG TRÌNH

4. Số lao động là học sinh do Trường đào tạo hiện đang làm việc tại Doanh nghiệp (nếu có):

	TT
	Chuyên ngành đào tạo
	Số lượng

	1
	Công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình
	

	2
	Công nghệ thông tin chuyên ngành quản trị mạng
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành điện
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành điện tử
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật may – thời trang
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	

	7
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	

	8
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt chuyên ngành nhiệt lạnh
	

	9
	
	

	10
	
	


5. Vui lòng cho biết tại Doanh nghiệp có khoảng bao nhiêu lao động.

	 Dưới 10  (
	 11 đến 50  (
	 51 đến 200  (
	 trên 200  (


6. Nếu được Doanh nghiệp bố trí phù hợp với chuyên môn được đào tạo, học sinh có đảm nhiệm được công việc được ngay không?

	Rất phù hợp       ( 
	Phù hợp             (
	Không phù hợp  ( 


7. Trong quá trình làm việc, Doanh nghiệp thường cho học sinh học thêm những khoá học về:

	Kỹ năng nghề nghiệp (           
	Tin học  (            
	Ngoại ngữ  (         
	Pháp luật  (        



Những khoá học khác?............

8. Nhìn chung, khả năng học sinh của Trường đào tạo, tiếp cận công việc khi bắt đầu công tác tại Doanh nghiệp như thế nào?

	Nhận xét 

Tiêu chí 
	Tốt
	Khá
	T. bình
	Yếu
	Không nhận xét

	1. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân
	
	
	
	
	

	- Mức độ tư duy sáng tạo
	
	
	
	
	

	- Khả năng làm việc độc lập
	
	
	
	
	

	- Khả năng làm việc theo nhóm
	
	
	
	
	

	- Khả năng thu nhận thông tin
	
	
	
	
	

	- Khả năng sử dụng thông tin
	
	
	
	
	

	- Khả năng giao tiếp
	
	
	
	
	

	- Khả năng thích ứng
	
	
	
	
	

	- Có óc quan sát
	
	
	
	
	

	- Khả năng đánh giá vấn đề
	
	
	
	
	

	- Tự học nâng cao trình độ
	
	
	
	
	

	- Khả năng hợp tác
	
	
	
	
	

	- Khả năng giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	

	- Chấp nhận sự đa dạng
	
	
	
	
	

	- Tính kỷ luật trong công việc
	
	
	
	
	

	- Tính cẩn thận trong công việc
	
	
	
	
	

	- Tính trung thực trong công việc
	
	
	
	
	

	- Sự tự tin trong công việc
	
	
	
	
	

	- Tính kiên trì trong công việc
	
	
	
	
	

	- Ý thức đạo đức nghề nghiệp
	
	
	
	
	

	2. Năng lực chuyên môn
	
	
	
	
	

	- Nắm kiến thức cơ bản
	
	
	
	
	

	- Nắm kiến thức chuyên ngành
	
	
	
	
	

	- Khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn
	
	
	
	
	

	- Nắm vững mục tiêu công việc
	
	
	
	
	

	- Kỹ năng xây dựng kế hoạch
	
	
	
	
	

	- Phương pháp tổ chức và triển khai
	
	
	
	
	

	- Kỹ năng đánh giá, kiểm tra, giám sát
	
	
	
	
	

	3. Năng lực làm việc
	
	
	
	
	

	- Khả năng thương luợng
	
	
	
	
	

	- Khả năng lãnh dạo
	
	
	
	
	

	- Khả năng quản lý
	
	
	
	
	

	- Khả năng giải quyết mâu thuẫn
	
	
	
	
	

	- Chịu áp lực cao của công việc
	
	
	
	
	

	- Khả năng hướng dẫn người khác
	
	
	
	
	

	- Tạo việc làm cho mình và người khác
	
	
	
	
	


9. Theo đánh giá của Doanh nghiệp, học sinh đào tạo của Trường còn những mặt yếu nào cần bổ sung?

- Về Kiến thức

	Kiến thức

Chuyên ngành
	Cơ

bản
	Cơ sở ngành
	Chuyên ngành
	Xã

hội
	Kiến thức khác

	Công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình
	
	
	
	
	

	Công nghệ thông tin chuyên ngành quản trị mạng
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành điện
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành điện tử
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật may – thời trang
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt chuyên ngành nhiệt lạnh
	
	
	
	
	


- Về Kỹ năng

	Chuyên ngành

Kỹ năng
	Kế toán thương mại dịch vụ
	Kế toán tổng

hợp
	NV KD xăng dầu
	Quản trị

DN thương mại
	NV KD xuất nhập khẩu

	- Tư duy sáng tạo
	
	
	
	
	

	- Làm việc độc lập
	
	
	
	
	

	- Làm việc theo nhóm
	
	
	
	
	

	- Nắm bắt mục tiêu công việc
	
	
	
	
	

	- Thu thập thông tin
	
	
	
	
	

	- Phân tích đánh giá thông tin
	
	
	
	
	

	- Viết báo cáo
	
	
	
	
	

	- Thuyết trình
	
	
	
	
	

	- Giao tiếp
	
	
	
	
	

	- Tổ chức và quản lý nhóm công việc
	
	
	
	
	

	- Xây dựng kế họach
	
	
	
	
	

	- Tổ chức thực hiện kế họach
	
	
	
	
	

	- Kỹ năng khác
	
	
	
	
	


10. Xin vui lòng cho biết đánh giá của quý Doanh nghiệp về sự đóng góp của chương trình đào tạo tại Trường đối với KIẾN THỨC, KỸ NĂNG & THÁI ĐỘ nghề nghiệp của học sinh khi làm việc tại quý Doanh nghiệp

	                                                  Sự đóng góp

Kiến thức, kỹ năng, thái độ
	Rất nhiều
	Nhiều
	Một ít
	Rất ít

	- Nâng cao kiến thức chuyên môn
	
	
	
	

	- Cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề
	
	
	
	

	- Cải thiện kỹ năng giao tiếp
	
	
	
	

	- Cải thiện khả năng phân tích/suy luận
	
	
	
	

	- Cải thiện khả năng tự học
	
	
	
	

	- Cải thiện kỹ năng quan hệ con người
	
	
	
	

	- Tăng cường tinh thần đội nhóm
	
	
	
	


11. Những thành tố nào dưới đây diễn tả tốt nhất ĐIỂM MẠNH & ĐIỂM YẾU của chương trình đào tạo tại Trường

	Nhận xét

Thành tố
	Điểm mạnh
	Điểm yếu
	Không nhận xét

	- Phạm vi kiến thức
	
	
	

	- Sự phù hợp với hoạt động nghề nghiệp
	
	
	

	- Mức độ chủ động tham gia người học
	
	
	

	- Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề
	
	
	

	- Chú trọng kiến thức liên ngành
	
	
	

	- Môi trường giảng dạy/học tập
	
	
	

	- Mức độ quan tâm đến người học
	
	
	

	- Điểm mạnh/điểm yếu khác, vui lòng cho biết rõ thêm:

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...


12. Qua thực tiễn công việc, vui lòng chỉ rõ mức độ liên quan của các chương trình đào tạo theo chuyên ngành, mà học sinh đã học tại Trường với hoạt động nghề nghiệp tương ứng tại Doanh nghiệp

	Mức độ liên quan

Chuyên ngành
	Cao
	T. bình
	Thấp
	Rất thấp
	Nhận xét

	Công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình
	
	
	
	
	

	Công nghệ thông tin chuyên ngành quản trị mạng
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành điện
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành điện tử
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật may – thời trang
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt chuyên ngành nhiệt lạnh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


C. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG:


Hàng năm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có học sinh, sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo; nếu quý Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, xin ghi dự kiến số lượng và năm có nhu cầu vào các ô tương ứng

	                                    Số lượng tuyển dụng

Nhu cầu đào tạo
	Trung cấp
	Cao đẳng

	
	Số lượng
	Năm
	Số lượng
	Năm

	Công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình
	
	
	
	

	Công nghệ thông tin chuyên ngành quản trị mạng
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành điện
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử chuyên ngành điện tử
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật may – thời trang
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	
	
	

	Công nghệ kỹ thuật nhiệt chuyên ngành nhiệt lạnh
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Xin chân thành cảm ơn!
Kính chào quý Doanh nghiệp!


	Nhằm bổ sung những kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp tạo điều kiện học sinh, sinh viên ra trường ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của Doanh nghiệp. 	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát để thu thập dữ liệu từ sự đánh giá của Doanh nghiệp về học sinh qua đào tạo của Nhà trường.


	Nhà trường trân trọng việc Doanh nghiệp điền thông tin và gửi Phiếu khảo sát về Trường trong thời gian sớm nhất có thể. Dữ liệu khảo sát từ quý Doanh nghiệp là nguồn thông tin quý giá để Nhà trường xác định nhu cầu và thiết kế, điều chỉnh chương trình đào tạo ngày càng phù hợp hơn.


Cảm ơn vì sự cộng tác!
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